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1 Trần Quỳnh Châu 9/2 25/06/2006 Đà Nẵng Nữ 19 AHT Trần Đỗ Hữu Thế Nguyễn Thị Thu Nguyệt 0983007812

2 Lê Võ Hồng Đăng 9/2 26/07/2005 Đà Nẵng Nam Khuê Mỹ Lê Hồng Sơn Vũ Thị Hương 0982555190
3 Trần Vũ Duy 9/2 14/10/2006 Đà Nẵng Nam 80 NHĐ Trần Xuân Long Vũ Thị Thủy 0906426709
4 Nguyễn Hân Hân 9/2 29/10/2006 Đà Nẵng Nữ 19 AHT Nguyễn Vinh Lê Thị Thúy Cơ 0905529075
5 Đặng Huỳnh Hiếu 9/2 15/04/2006 Đà Nẵng Nam 9 AHT Đặng Phúc Dương Thị Bình 0905771396
6 Đỗ Minh Huy 9/2 03/03/2006 TT - Huế Nam 30 NHĐ Đỗ Viết Lẹ Đoàn Thị Yến 0368602883
7 Phạm Nguyễn Gia Huy 9/2 24/02/2006 Đà Nẵng Nam 29 AHT Phạm Văn Đông Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0969837172
8 Nguyễn Đức Lê Huy 9/2 25/10/2006 Đà Nẵng Nam 37 AHT Nguyễn Đức Việt Lê Thị Thúy Kiều 0934958173
9 Nguyễn Bảo Khang 9/2 23/08/2006 Đà Nẵng Nam 24 AHT Nguyễn Phúc Bửu Tùng Huỳnh Thị Thanh Hoa 0935203039

10 Ngô Thị Hoàng Ly 9/2 23/09/2006 Đà Nẵng Nữ 35 AHT Ngô Văn Hải Võ Thị Xuân Trang 0905579032
11 Mai Thị Thu Ngân 9/2 19/05/2006 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Mai Quang Nguyễn Thị Lệ Thương 0906470482
12 Hoa Mạnh Ngân 9/2 05/05/2006 Đà Nẵng Nam 14 AHT Hoa Thoại Tùng Đặng Thị Tâm 0934807501
13 Nguyễn Thảo Nguyên 9/2 18/08/2006 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Đình Khoa Bùi Tố Uyên 0905323233
14 Trần Thị Anh Nhàn 9/2 23/06/2006 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Trần Hửu Trúc Lê Thị Hường 0905984871
15 Đỗ Hoài Nhân 9/2 02/03/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Đỗ Thị Hoa 0929862804
16 Nguyễn Lê Ánh Phương 9/2 12/03/2006 Đà Nẵng Nữ 06 AHT Nguyễn Văn Hoàng Lê Thị Ngọc Lan 0902157419
17 Nguyễn Dương Kiều Phương 9/2 19/11/2006 Quảng Nam Nữ 06 AHT Nguyễn Xuân Thanh Văn Thị Thu 0905179312
18 Hoàng Thị Tuyết Phương 9/2 14/10/2006 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Hoàng Quang Thạch Huỳnh Thị Kim Tâm 0934815205
19 Từ Văn Quân 9/2 05/05/2006 Đà Nẵng Nam 32 AHT Từ Văn Hoàng Nguyễn Thị Minh Dung 0985001427
20 Phạm Thị Như Quỳnh 9/2 24/10/2006 Đà Nẵng Nữ 12 AHT Phạm Văn Đông © Phạm Thị Thêm 0902697312
21 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 9/2 24/10/2006 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Đặng Văn Liên Nguyễn Thị Hồng Thủy 01226163794
22 Phạm Phú Thắng 9/2 31/08/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Phạm Phú Anh Kiệt Lê Thị Hoàng Yên 0768073258
23 Phạm Nguyễn Phú Thành 9/2 27/02/2006 Đà Nẵng Nam 04 AHT Phạm Hoàng Hải Nguyễn Thị Như Hằng 0978333945
24 Mai Văn Thành 9/2 29/03/2006 Đà Nẵng Nam 03 AHT Mai Văn Khôi Nguyễn Thị Nhiều 0905971157
25 Huỳnh Thạch Thảo 9/2 01/02/2006 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Huỳnh Văn Lục Em Phạm Thị Hồng Nhung 0905392452
26 Hồ Tấn Thiện 9/2 26/12/2006 Đà Nẵng Nam 19 AHT Hồ Xuân Hai Lê Thị Thành 0935594962
27 Lê Phúc Thịnh 9/2 20/11/2006 Đà Nẵng Nam 16 AHT Lê Anh Tài Trương Thị Thùy Phương 0905788069
28 Nguyễn Tấn Thức 9/2 28/05/2006 Đà Nẵng Nam 23 AHT Nguyễn Tấn Tri Lê Thị Thôi 0905029912
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29 Nguyễn Thị Bích Trâm 9/2 06/12/2006 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Văn Nở Em Trần Thị Bạch Yến 0906540745
30 Lê Ngọc Nhã Uyên 9/2 28/11/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Lê Văn Thành Lê Thị Hồng Phúc 0905334031
31 Hồ Hoàng Ái Vân 9/2 17/03/2006 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Hồ Văn Kê Hoàng Thị Kim Loan 0818157923
32 Nguyễn Võ Hồng Vân 9/2 17/12/2006 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Nguyễn Hùng Vi Võ Thị Quyên 0934956536 0906408780

33 Đặng Bùi Văn 9/2 14/05/2006 Đà Nẵng Nam K72/6 Ngọc Hân AHT Đặng Công Anh Vũ Bùi Thị Lựu 0905578016
34 Võ Nguyễn Tường Vy 9/2 03/03/2006 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Võ Văn Hiền Nguyễn Thị Bích Hiền 0762775482
35 Võ Thùy Vy 9/2 11/11/2006 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Võ Văn Hổ Vũ Thị Sỹ 0769388508
36 Phan Thị Tường Vy 9/2 28/07/2006 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Phan Đình Lễ Lê Thị An 0935469625
37 Lê Trần Quang Minh 9/2 17/12/2005 Đà Nẵng Nam 9 AHT Lê Quang Xuân Trần Thị Nhật Đào 0788622081
38 Lê Hữu Hoàng Dũng 9/2 03/12/2006 Đà Nẵng Nam 29 AHT Lê Hữu Tròn Lê Thị Sơn Xuyên 0906497813
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